PHỤ LỤC VIII
CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC PHÉP TỰ THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC,TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Kèm theo Thông tư số: 08/2011/TT- BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	BỘ, NGÀNH (Cơ quan chủ quản nếu có)

 TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO:

 Số:

“V/v đề nghị được phép tự thẩm định chương trình đào tạo trình độ…”
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
……., ngày      tháng      năm


Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Giới thiệu tóm tắt về cơ sở đào tạo: năm thành lập, quá trình xây dựng và phát triển; các ngành, trình độ đang đào tạo; số khoá đã tốt nghiệp, số sinh viên đã tốt nghiệp; đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở đào tạo; cơ sở vật chất, thiết bị, phòng thí nghiệm, thư viện của cơ sở đào tạo.

2. Trường báo cáo cụ thể điều kiện đội ngũ giảng viên cơ hữu của ngành đăng ký mở ngành đào tạo theo biểu mẫu sau:
	Số TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh khoa học, năm phong
	Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Ngành, chuyên ngành

	1. 1
	Lê Thị Mai Hường


	1984
	
	Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2007
	Kinh tế chính trị

	2. 
	Phạm Thị Vinh


	1980
	
	Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2009
	Sư phạm Giáo dục chính trị

	3. 
	Nguyễn Thị Dinh


	1976
	
	Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2000
	Giáo dục Chính trị

	4. 
	Trần Văn Lượng


	1979
	
	Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2005
	Luật Dân sự

	5. 
	Phạm Thị Lê Chi


	1980
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2003
	Tâm lí giáo dục

	6. 
	Cao Thị Hồng Thắm


	1985
	
	Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2008
	Triết học

	7. 
	Phạm Thị Đức

	1978
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2000
	Ngữ văn

	8. 
	Lê Thị Ngọc Dung


	1981
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2005
	Ngữ văn

	9. 
	Trần Ngọc Tuấn


	1972
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1997
	Ngữ văn

	10. 
	Nguyễn Thị Ngọc Anh


	1975
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1997
	Tiếng Nga

	11. 
	Phạm Thị Hòa

	1978
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2002
	Trung Văn

	12. 
	Nguyễn Ngọc Tuyên


	1988
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2010
	Sư phạm Tin

	13. 
	Lý Hoàng Nam


	1987
	
	Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2009
	Giáo dục thể chất

	14. 
	Nguyễn Văn Khắc


	1984
	
	Đại học

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2009
	Giáo dục thể chất

	15. 
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm


	1971
	
	Thạc sỹ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2009
	Tiếng Anh

	16. 02
	Vương Thanh Thủy


	1972
	
	Thạc sỹ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2011
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh

	17. 
	Nguyễn Thị Bảo Trân


	1978
	
	Thạc sỹ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2010
	Lý luận và phương pháp dạy học Tiếng Anh

	18. 
	Đoàn Thị Minh Trang


	1978
	
	Thạc sỹ

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2012
	Lý luận và phương pháp dạy học Tiếng Anh

	19. 
	Võ Thị Hồng Lan


	1974
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2008
	Sư phạm Tiếng Anh

	20. 
	Nguyễn Thị Thanh Tú


	1978
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2000
	Sư phạm Tiếng Anh

	21. 
	Nguyễn Thị Thu Tâm


	1976
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1999
	Tiếng Anh

	22. 
	T
Trương Thị Minh Hà


	1962
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1995
	Tiếng Anh

	23. 
	Nguyễn Thị Minh Quý


	1962
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1995
	Tiếng Anh

	24. 
	Trần Bạch Tuyết


	1961
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1999
	Tiếng Anh

	25. 
	Võ Thị Ngọc Ngân

	1990
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2013
	Sư phạm Tiếng Anh

	26. 
	Nguyễn Thị Kim Chung


	1989
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2011
	Tiếng Anh

	27. 
	Đinh Trần Phương Thảo


	1990
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2013
	Sư phạm Tiếng Anh

	28. 
	Trần Mỹ Thanh


	1981
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2004
	Ngữ văn Anh

	29. 
	Nguyễn Thị Tươi


	1983
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2006
	Sư phạm Tiếng Anh

	30. 
	Phạm Thị Song Đào


	1978
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2002
	Sư phạm Tiếng Anh

	31. 
	Phan Vũ Băng Thạch


	1977
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2001
	Sư phạm Tiếng Anh

	32. 
	Thái Thị Thanh Trang


	1981
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2004
	Tiếng Anh

	33. 
	Trần Thị Hồng Thu


	1978
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2000
	Tiếng Anh

	34. 
	Lương Minh Tín


	1989
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2011
	Tiếng Anh

	35. 
	Lương Minh Hiếu


	1991
	
	Cử nhân

Nước: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2013
	Sư phạm Tiếng Anh


(Kèm theo minh chứng: văn bằng cao nhất, lý lịch khoa học, bản sao sổ bảo hiểm, bản sao bảng lương của khoa có ngành đăng ký mở ngành đào tạo)
3. Cam kết của cơ sở đào tạo về các nội dung đã kê khai ở trên và việc tổ chức thẩm định theo quy định hiện hành.

4. Nêu nguồn của các thông tin đã kê khai (các đường dẫn trên trang web của cơ sở đào tạo). Địa chỉ, website, người liên hệ.

	Nơi nhận:
-
-
- Lưu:…
	 THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO

(Ký tên, đóng dấu)
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